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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY  
ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2022 

(kèm theo thông báo số:         /ĐT ngày         /03/2022) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại 

1 QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16022302 Trương Tuấn Anh 05/08/1998 Nam Hà Nam 3.10 Khá 

2 QH-2016-I/CQ-ĐA-CLC 16020006 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 Nam Hòa Bình 2.65 Khá 

        

3 QH-2016-I/CQ-M 16020637 Tạ Văn Quỳnh 06/12/1998 Nam Bắc Giang 2.56 Khá 

4 QH-2016-I/CQ-M 16020654 Ngô Văn Thắng 17/02/1998 Nam Bắc Ninh 2.74 Khá 

        

5 QH-2016-I/CQ-C 16020978 Vũ Huy Hoàng 27/07/1997 Nam Hà Nội 2.24 Trung bình 

        

6 QH-2016-I/CQ-T 16022368 Bùi Thị Hiền 13/03/1998 Nữ Hải Phòng 2.83 Khá 

7 QH-2016-I/CQ-T 16022380 Nguyễn Văn Oai 23/12/1998 Nam Thái Bình 2.63 Khá 

        

8 QH-2016-I/CQ-CAC 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 Nam Hà Nội 2.61 Khá 

        

9 QH-2016-I/CQ-CA-CLC 16022414 Nguyễn Xuân Nam 25/03/1993 Nam Hà Nam 3.27 Giỏi 

        

10 QH-2017-I/CQ-M 17020386 Nguyễn Trọng Nghĩa 16/03/1999 Nam Hải Dương 2.97 Khá 

11 QH-2017-I/CQ-M 17020427 Nguyễn Văn Thắng 07/10/1999 Nam Bắc Ninh 2.64 Khá 

        

12 QH-2017-I/CQ-C 17020560 Dương Hoài An 02/02/1999 Nữ Thanh Hóa 2.79 Khá 

13 QH-2017-I/CQ-C 17020601 Trần Việt Bảo 19/06/1999 Nam Nam Định 2.70 Khá 

14 QH-2017-I/CQ-C 17020672 Mai Thành Đạt 14/04/1999 Nam Bắc Giang 2.59 Khá 

15 QH-2017-I/CQ-C 17020741 Nguyễn Đức Hiếu 12/03/1999 Nam Hải Dương 2.64 Khá 

16 QH-2017-I/CQ-C 17020775 Phan Huy Hoàng 13/04/1999 Nam Nghệ An 2.60 Khá 

17 QH-2017-I/CQ-C 17020883 Tạ Văn Mạnh 04/02/1999 Nam Hưng Yên 2.86 Khá 

        

18 QH-2017-I/CQ-H 17020218 Lương Nhật Minh 16/11/1999 Nam Hải Phòng 2.87 Khá 

        

19 QH-2017-I/CQ-K 17020721 Phạm Minh Hạnh 01/02/1999 Nữ Hưng Yên 3.33 Giỏi 

        

20 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021335 Nguyễn Chí Thành 11/03/1999 Nam Hà Nội 2.80 Khá 

21 QH-2017-I/CQ-CA-CLC 17021343 Nguyễn Vương Tiến 24/11/1999 Nam Hà Nội 2.99 Khá 

        

22 QH-2017-I/CQ-N 17021389 Đỗ Thiện Hợp 14/04/1999 Nam Hà Nội 3.32 Giỏi 

        

23 QH-2018-I/CQ-C 18021452 Nguyễn Văn Xuân 13/05/1999 Nam Hải Dương 2.71 Khá 

Ấn định danh sách có 23 sinh viên./. 



 


